	ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
CƠ QUAN GIÁM ĐỊNH 


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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Mẫu số………./VBGNGĐ
VĂN BẢN GHI NHẬN QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH ĐỘC CHẤT 
Số:………………../ĐC

Vụ: (tên tuổi, thông tin vụ việc theo QĐTC/YCGĐ)…………………………
Địa chỉ:…………………………………………......…………………..…………
Mẫu giám định:…………………………………………………………………..
Ngày nhận mẫu: …………………………...…..…………………………………
Thời gian giám định: từ…... giờ .….. phút, ngày…...tháng…...năm………….đến.. giờ .….. phút, ngày…...tháng…...năm …..
Địa điểm …………….. ……………………………………………………
Giám định viên:
1:……………………………………
2:……………………..……………. 
Người giúp việc:
1:……………………………………
2:……………………..……………. 
I.  HỒ SƠ, TÀI LIỆU
1.Hồ sơ tài liệu: (Liệt kê những tài liệu)
+ Quyết định trưng cầu/Yêu cầu giám định số… ngày...tháng…năm...của……..
+ Biên bản khám nghiệm tử thi (nếu có).
+ Các tài liệu khác (nếu có).
2. Nội dung yêu cầu giám định (ghi các câu hỏi, yêu cầu giám định) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. TÌNH HÌNH SỰ VIỆC
	Nêu tóm tắt diễn biến sự việc theo hồ sơ của Cơ quan trưng cầu, yêu cầu giám định cung cấp.
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III. TÌNH TRẠNG MẪU GIÁM ĐỊNH	
Mô tả chi tiết tình trạng mẫu: niêm phong mẫu, kí hiệu, dụng cụ đựng mẫu, loại mẫu, số lượng mẫu, màu sắc…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IV. GIÁM ĐỊNH
1. Xử lý mẫu………………………………………………(theo quy trình chung)
2. Phương pháp phân tích………………………(theo quy trình phân tích chung)
3. Các chất phân tích
	STT
	Chất phân tích
	Kết quả

	A.
	Chất độc bay hơi
	

	
	Cyanid
	

	
	Hydrophosphid
	

	
	Ethanol
	

	
	Methanol 
	

	B
	Chất độc hữu cơ
	

	1
	Thuốc an thần gây ngủ
	

	
	Nhóm barbiturat: 
Phenobarbital, Butabarbital, Secobarbital, Amobarbital, Hexobarbital….
	

	
	Nhóm Benzodiazepin: 
Clorazepat, Flunitrazepam, Clonazepam, Diazepam, Bromazepam, Oxazepam, Clozapin, Medazepam…
	

	
	Nhóm Phenothiazin: 
Aminazin, Promethazin, Levomepromazin, Thiozidazin…
	

	
	Nhóm khác: Meprobamat, Rotundin, Amitriptilin, Lofepramin, Haloperidol….
	

	2
	Thuốc bảo vệ thực vật
	

	
	Nhóm Phospho hữu cơ: 
Wofatox, Parathion, Methylparathion, Malathion, Isoxathion, Fenitrothion, Dimethoat, Omethoat, Diazinon, Phorat, Elsan, Prothiofos, Chlorpyrifos, Phosalon, Methamidophos….
	

	
	Nhóm Clo hữu cơ:
 DDT, 666, Cypermethrin, Permethrin, Deltamethrin, Cyfluthrin, α-cyhalothrin, Pretilachlor, Endosulfan, Entofenprox, Butachlor….
	

	
	Nhóm Carbamat:
Fenobucarb, Isoprocarb, Benfuracarb, Carbofuran, Carbosulfan, Bendiocarb, Methomyl….
	

	
	Nhóm khác: Nereistoxin, Dichlorvos, Trichlorfon, Cartap….
	

	3
	Thuốc diệt chuột
	

	
	Tetramin 
	

	
	Coumatetralyl
	

	
	……
	

	4
	Các alcaloid độc
	

	
	Mã tiền (Strychnin, Brucin)
Lá ngón (Gelsemin, Koumin)
Cà độc dược (Atropin, Scopolamin)
Ô đầu (Aconitin)
Thuốc phiện (Thebain, Narcotin) 
Nivaquin, Quinin……
	

	5
	Ma túy
	

	
	Nhóm opiat: Morphin, Heroin, Codein
	

	
	Nhóm ATS: Amphetamin, Methamphetamin, Ecstasy
	

	
	Cần sa: THC, Cannabinol, Cannabidiol.
	

	
	Ketamin
	

	
	……………
	

	C
	Chất độc vô cơ
	

	
	Kẽm, Arsen, Thuỷ ngân…..
	

	D
	Chất khác
	

	
	…………
	

	
	………….
	

	
	
	


Ghi chú: - Ghi lại file chạy mẫu trên GCMS, GC – Headspace, HPLC…. 
	    - Đối với các mẫu dương tính, ghi chi tiết phương pháp phân tích.
…………………………….………….....…………………………………………
…………………………….………….....…………………………………………
…………………………….………….....…………………………………………
…………………………….………….....…………………………………………
V. KẾT LUẬN
(Tập hợp những kết quả để đưa ra nhận định ban đầu đi đến kết luận theo nội dung trưng cầu/yêu cầu giám định) :
…………………………….………….....…………………………………………
…………………………….………….....…………………………………………
…………………………….………….....…………………………………………
	NGƯỜI GIÚP VIỆC GĐV
(Ký ghi rõ họ tên)

	
	GIÁM ĐỊNH VIÊN
(Ký ghi rõ họ tên)
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